	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH TTHC TIẾP NHẬN VÀ GIAI QUYẾT
Từ ngày 10/03/2025 đến ngày 14/03/2025 


	STT
	Mã hồ sơ
	Nội dung hồ sơ
	Số lượng (bộ)
	Họ tên chủ hồ sơ
	Địa chỉ chủ hồ sơ
	Số điện thoại
	Ngày, tháng, năm
	Trả kết quả
	Người nhận hồ sơ
	Thông tin địa bàn

	
	
	
	
	
	
	
	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Ngày nhận kết quả
	Bên giao (Ký tên)
	Bên nhận (Ký tên)
	
	

	1
	H56.24.09-250310-0001
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THÀNH ĐỒNG
	Thịnh Vinh, Xã Hà Bình, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0975553667
	10/03/2025 08:20:54
	11/03/2025 08:20:00
	10/03/2025 14:37:44
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	2
	H56.24.09-250310-0002
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TỐNG QUANG NHẬT
	KHU PHỐ ĐOÀI THÔN, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0377525119
	10/03/2025 09:46:57
	11/03/2025 09:46:00
	10/03/2025 14:37:37
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	3
	H56.24.09-250310-0003
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	VŨ DUY THẾ
	KHU PHỐ ĐIỀN LƯ
	0865579199
	10/03/2025 10:49:53
	11/03/2025 10:48:59
	10/03/2025 15:23:24
	
	
	Vũ Thị Nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	4
	H56.24.09-250310-0005
	Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-250310-2674)
	
	PHẠM NGỌC GIA LINH
	Khu phố Đông Thôn, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0973927104
	10/03/2025 11:20:32
	10/03/2025 17:00:00
	10/03/2025 15:22:57
	
	
	Vũ Thị Nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	5
	H56.24.09-250310-0004
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	
	PHẠM THỊ YẾN
	Khu phố Đông Thôn, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn,
	0973927104
	10/03/2025 13:32:09
	11/03/2025 13:31:59
	10/03/2025 14:40:28
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	6
	H56.24.09-250310-0008
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRẦN VĂN HUẤN
	ĐỘI 1, THÔN LA ĐỒNG, Xã Hợp Tiến, Huyện Mỹ Đức,
	0392375000
	10/03/2025 15:25:21
	11/03/2025 15:24:59
	11/03/2025 11:21:36
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	7
	H56.24.09-250310-0007
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN PHI HOÀNG
	TỔ 11, KHU PHỐ 7, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0982183055
	10/03/2025 15:25:31
	11/03/2025 15:24:59
	11/03/2025 11:21:42
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	8
	H56.24.09-250310-0006
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRẦN THỊ THANH
	KHU PHỐ XUÂN NỘI, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn,
	0377689852
	10/03/2025 15:25:41
	11/03/2025 15:24:59
	11/03/2025 11:21:50
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	9
	H56.24.09-250310-0009
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ GIANG
	KHU PHỐ XUÂN NỘI, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0399547280
	10/03/2025 15:48:49
	11/03/2025 15:48:00
	11/03/2025 11:21:29
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	10
	H56.24.09-250310-0010
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ YẾN
	TỔ 9, KHU PHỐ TRƯỜNG SƠN, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0382181734
	10/03/2025 16:05:49
	11/03/2025 16:04:59
	11/03/2025 11:21:23
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	11
	H56.24.09-250310-0013
	Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-250310-4641)
	
	KHUẤT QUANG VINH
	Thôn Yên Lỗ, Xã Cẩm Yên, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
	0974131130
	10/03/2025 16:52:53
	11/03/2025 17:00:00
	11/03/2025 14:42:00
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	12
	H56.24.09-250310-0012
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	
	MAI THỊ TÂM
	TỔ 4, KHU PHỐ SƠN NAM, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0974131130
	11/03/2025 08:25:58
	12/03/2025 08:24:59
	11/03/2025 16:17:16
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	13
	H56.24.09-250310-0014
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	TỐNG HOÀNG ANH
	KHU PHỐ ĐOÀI THÔN
	0825019015
	11/03/2025 09:01:40
	12/03/2025 09:01:00
	11/03/2025 16:16:26
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	14
	H56.24.09-250311-0001
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	NGUYỄN THỊ HÀ
	48 Phạm Ngọc Thạch, Khu phố 10
	0705459300
	11/03/2025 09:33:54
	12/03/2025 09:33:00
	11/03/2025 16:16:09
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	15
	H56.24.09-250311-0003
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	ĐỖ THỊ LỤA
	TDP Lộc An, Phường Cam Lộc, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa
	0348249902
	11/03/2025 11:01:34
	12/03/2025 11:01:00
	11/03/2025 14:41:16
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	16
	H56.24.09-250311-0002
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LƯU VĂN THƯỢNG
	KHU PHỐ ĐÔNG THÔN, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0367864899
	11/03/2025 11:01:45
	12/03/2025 11:01:00
	11/03/2025 14:42:49
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	17
	H56.24.09-250311-0004
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LẠI VĂN MẠNH
	KHU PHỐ XUÂN NỘI, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0388188374
	11/03/2025 14:01:12
	12/03/2025 14:01:00
	11/03/2025 14:41:11
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	18
	H56.24.09-250311-0005
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	
	VŨ THỊ NGỌT
	Khu Phố Đoài Thôn, Phường Đông sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0334772893
	11/03/2025 16:42:31
	25/04/2025 16:41:59
	14/03/2025 16:30:04
	
	
	Nguyễn Thị Mai
	Tỉnh Thanh Hóa

	19
	H56.24.09-250312-0001
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	VŨ THỊ THỦY
	KHU PHỐ ĐIỀN LƯ, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn,
	0934900113
	12/03/2025 10:05:46
	13/03/2025 10:05:00
	12/03/2025 16:25:47
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	20
	H56.24.09-250312-0003
	Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-250312-2082)
	
	NGUYỄN MINH KHÔI
	Khu phố 7, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0974229905
	12/03/2025 11:13:31
	12/03/2025 17:00:00
	17/03/2025 11:24:40
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	21
	H56.24.09-250312-0002
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	
	NGUYỄN ĐỨC MẠNH
	Khu phố 7, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0974229905
	12/03/2025 14:19:52
	13/03/2025 14:18:59
	14/03/2025 08:00:35
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	22
	H56.24.09-250312-0005
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	MAI THỊ PHƯƠNG
	SỐ NHÀ 192, ĐƯỜNG LÊ LỢI, TỔ 612, KHU PHỐ 4, Phường Lam Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0975121969
	12/03/2025 14:29:59
	13/03/2025 14:28:59
	12/03/2025 16:25:32
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	23
	H56.24.09-250312-0004
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	ĐỖ THỊ HIỀN
	SỐ NHÀ 27, ĐƯỜNG NGUYỄN BỈNH KHIÊM, TỔ 10, KHU PHỐ 7, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0376744656
	12/03/2025 14:30:12
	13/03/2025 14:30:00
	12/03/2025 16:25:39
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	24
	H56.24.09-250312-0008
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ THẮNG
	TỔ 6, KHU PHỐ 5, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0377841363
	12/03/2025 15:43:48
	13/03/2025 15:43:00
	12/03/2025 16:25:05
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	25
	H56.24.09-250312-0007
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	HOÀNG THỊ HỒNG
	TỔ 4, KHU PHỐ TRƯỜNG SƠN, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0374706399
	12/03/2025 15:44:40
	13/03/2025 15:43:59
	12/03/2025 16:25:14
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	26
	H56.24.09-250312-0006
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LẠI THỊ DƯƠNG
	TỔ 6, ĐƯỜNG PHAN KẾ TOẠI ,SỐ NHÀ 15, KHU PHỐ 8, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0842108496
	12/03/2025 15:44:50
	13/03/2025 15:43:59
	12/03/2025 16:25:23
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	27
	H56.24.09-250313-0002
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN VĂN QUYỀN
	Khu phố Liên Giang, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0375876845
	14/03/2025 08:01:33
	17/03/2025 08:01:00
	14/03/2025 09:40:20
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	28
	H56.24.09-250313-0001
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	VŨ VĂN LINH
	TỔ 3, KHU PHỐ SƠN TÂY, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0866096299
	14/03/2025 08:01:51
	17/03/2025 08:01:00
	14/03/2025 09:40:25
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	29
	H56.24.09-250312-0009
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	ĐÀO VĂN SƠN
	, PHƯỜNG ĐÔNG SƠN, THỊ XÃ BỈM SƠN, TỈNH THANH HÓA
	0815269959
	14/03/2025 09:46:50
	19/03/2025 09:46:00
	14/03/2025 10:49:37
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa



